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Câu 1. Vải sợi thiên nhiên được dệt từ các dạng sợi?
 	Có sẵn trong thiên nhiên
Câu 2. Vải sợi tổng hợp có nguồn gốc?
Than đá, dầu mỏ      
Câu 3. Vải sợi nhân tạo có nguồn gốc từ đâu?

Gỗ, tre, nứa							
Câu 4. Ưu điểm của vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo là?
 	Độ hút ẩm cao, thoáng mát.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không phải của vải sợi tổng hợp?
Dễ bị nhàu, mặc thoáng mát                                           	
Câu 6. Các loại vải thường dùng trong may mặc là?
 	Vải sợi thiên nhiên, sợi hóa học, sợi pha.			
Câu 7. Em hãy chỉ ra vật dụng nào sau đây là trang phục?
Khăn quàng, cà vạt, ba lô, túi sách, quần áo

Câu 8. Vai trò của trang phục?
Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
Câu 9. Theo em trang phục nào được phân loại theo thời tiết?
Trang phục mùa hè, trang phục mùa đông, trang phục mùa mưa….	
Câu 10. Quy trình giặt, phơi quần áo gồm mấy bước?
Giặt; phơi, là(ủi), cất giữ                                   	 
Câu 11. Để tạo cảm giác gầy đi cao lên, ta nên chọn vải may?
Màu tối, họa tiết có dạng kẻ sọc dọc.
Câu 12. Người lớn tuổi nên chọn vải và kiểu may trang phục?
Vải màu tối, kiểu may trang nhã, lịch sự.
[image: ]Câu 13. Theo em, bộ trang phục trong hình bên thích hợp trong trường hợp nào dưới đây?

Làm việc ở công trường.




Câu 14.“Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về …….… của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống?
Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng.
Câu 15. Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo?
Nhu cầu thẩm mĩ và sở thích        
          	
Câu 16. Câu “Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích tạo nên vẻ đẹp riêng độc đáo của mỗi người” là nói về:

Phong cách thời trang.				
Câu 17. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ.
Câu 18. Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?
Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh sử dụng.
Câu 19. Bàn là(bàn ủi) cấu tạo gồm mấy phần?
Vỏ bàn là, dây đốt nóng, bộ điều chỉnh nhiệt độ.
Câu 20.  Kí hiệu MAX trên bàn là có ý nghĩa gì?
Vị trí đặt nhiệt độ bàn là ở mức cao nhất.
Câu 21. Kí hiệu MIN trên bàn là có ý nghĩa gì?
Vị trí đặt nhiệt độ bàn là ở mức thấp nhất.
Câu 22. Bộ điều chỉnh nhiệt độ có chức năng?
Điều chỉnh nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải
Câu 23. Để tiết kiệm điện. Khi lựa chọn đồ đùng điện trong gia đình ta cần chú ý?
Công suất định mức, tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng
Đồ dùng điện có tính năng tiết kiệm điện
Câu 24. Nguyên lí làm việc của bàn là (bàn ủi)?
Cấp điện -> Bộ điều chỉnh nhiệt độ -> Dây đốt nóng -> Bàn là nóng lên.
Câu 25. Thông số kĩ thuật trên bàn là: 220V - 1000W. Em hãy cho biết ý nghĩa của con số này?
Điện áp định mức: 220V; công suất định mức: 1000W
II. Nối câu, điền khuyết.
Câu 1. Nối cột (Loại trang phục) phù hợp với cột (Cất giữ) để bảo quản trang phục cho hợp lý.
	Loại trang phục 
	Cất giữ

	1. Đồng phục đi học
	a. Gấp gọn gàng trong ngăn tủ

	2. Quần áo mặc thường ngày ở nhà
	b. Gói vào tủ để tránh ẩm mốc

	3. Quần áo mặc ấm
	c. Treo trên mắc áo


Trả lời: 1+ c,	2 + a,		3 + b 
Câu 2. Nối cột (Phong cách thời trang) với cột (Mô tả) để thành bộ trang phục thích hợp.

	Phong cách thời trang 
	Mô tả

	1. Phong cách đơn giản
	a.Trang phục mang nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

	2. Phong cách thể thao
	b. Trang phục thể hiện sự nhẹ nhàng, mềm mại, sử dụng các gam màu nhẹ hoặc rực rỡ.

	3. Phong cách dân gian 
	c. Trang phục giản dị, thường chỉ có một màu, không có nhiều đường nét trang trí.

	4. Phong cách lãng mạn
	d. Trang phục có đường nét khỏe khoắn, thoải mái cho mọi hoạt động.


Đáp án: 1 + c,	2 + d,		3 + a,		4 + b
Câu 3. Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống:
(Vải sợi pha, kết hợp, ưu điểm, mặc thoáng mát, quần áo.)
Các loại…(1)vải sợi pha… do hai hay nhiều loại sợi khác nhau …(2)kết hợp ... lại nên có những …(3)ưu điểm …hơn hẳn vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học. Vải sợi pha bền, đẹp, ít nhàu, … (4)mặc thoáng mát., dễ giặt, mau khô. Chính vì vậy, vải sợi pha được sử dụng rộng rãi để may …(5)quần áo.... và các sản phẩm dệt may khác.
Câu 4.  Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống: quy trình giặt quần áo
(vò trước, nước xà phòng quần áo, lần xả cuối)
· Tẩy vết bẩn hoặc ..(1)vò trước… với xà phòng những chỗ bám bẩn như: nách áo, cổ áo
· Ngâm quần áo trong ..(2)nước xà phòng… khoảng 15 – 30 phút.
· Xả nước toàn bộ ..(3)quần áo….
· Vò kỹ nước nhiều lần cho sạch. Có thể dùng thêm nước xả vải trong ..(4) lần xả cuối….
III. Tự Luận:
Câu 1. Thời trang và phong cách thời trang là gì?
  - Thời trang là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định.
  - Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích để tạo nên vẻ đẹp riêng, độc đáo của mỗi người.
Câu 2. Liên hệ thực tế tại gia đình, sau khi là(ủi) xong thì em cần làm gì để đảm bảo an toàn lao động? 
- Rút phích cắm điện của bàn là (bàn ủi) ra khỏi ổ cắm điện.
- Dựng đứng (hoặc lật nghiêng) bàn là(bàn ủi).
- Chờ bàn là (bàn ủi) nguội hoàn toàn rồi mới cất giữ để tránh gây bỏng cho người hoặc làm cháy đồ vật xung quanh.
Câu 3. Giả sử có 2 bàn là (bàn ủi) với thông số kĩ thuật cơ bản như sau:
+ Bàn là (bàn ủi) 1: Công suất của là: 350W. Điện áp định mức là 220V.
+ Bàn là (bàn ủi) 2: Công suất của là: 1200W. Điện áp định mức là 220V.
Em hãy cho biết bàn là(bàn ủi) nào tiêu thụ điện năng nhiều hơn trong cùng thời gian sử dụng? Vì sao? 
Trả lời: Bàn là (bàn ủi) 2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn bàn là (bàn ủi) 1 vì có công suất lớn hơn (1200W > 350W).
Câu 4. Bạn Lan có chiếc áo thun màu trắng với nền chấm bi màu xanh biển. Theo em bạn Lan nên chọn chiếc váy màu gì để có bộ trang phục phù hợp? Tại sao?
Trả lời: Bạn Lan có thể chọn 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Chiếc váy màu xanh biển vì chiếc áo có nền chấm bi màu xanh biển.
Cách 2: Chiếc váy màu đen hoặc trắng vì màu trắng và màu đen có thể phối hợp với bất kỳ các màu khác.
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